ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ 02
MÔN: TOÁN 7
NĂM HỌC: 2023 - 2024
I. PHẦNTRẮC NGHIỆM (3 điểm – mỗi câu 0.25 điểm)
	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	201
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	C

	202
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	C

	203
	C
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13
	

Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên cùng một trục số: ; .
	1.0

	13
	Biểu diễn đúng một số hữu tỉ được 0.5.
	1.0

	14
	Biểu diễn các biểu thức sau dưới dạng luỹ thừa cùng cơ số.


	a)  ;		b)  .
	1.0

	a
	

	0.25

	
	

	0.25

	b
	

	0.25

	
	

	0.25

	15
	Thực hiện phép tính:


	a)  ;		b)  .
	1.5

	a
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	b
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	16
	


Một miếng pho mát hình lăng trụ đứng tam giác  có đáy  là tam giác vuông tại . Miếng pho mát có kích thước như hình vẽ sau:
[image: A piece of cheese with holes

Description automatically generated]

	a)  Kể tên các mặt đáy và các mặt bên. Kể tên các cạnh có độ dài bằng với cạnh .
	b)  Tính diện tích xung quanh và thể tích của miếng pho mát.
	2.0

	a
	

Các mặt đáy: , .
	0.25

	
	


Các mặt bên: , , .
	0.5

	
	

Các cạnh có độ dài bằng với cạnh là: .
	0.25

	b
	
Chu vi đáy miếng pho mát là: 
	0.25

	
	
Diện tích xung quanh miếng pho mát là: 
	0.25

	
	
Diện tích đáy miếng pho mát là: 
	0.25

	
	
Thể tích miếng pho mát là: 
	0.25

	17
	



Vẽ  và tia  là tia phân giác góc . Tính số đo của góc .
	1.0

	17
	[image: ]

	0.5

	
	
Ta có: 
	0.5

	18
	




Dùng các chữ số 1, 2, 3, 4 và 5 để viết số có năm chữ số (mỗi chữ số dùng đúng một lần). Biết số  chia hết cho 4,  chia hết cho 5 và chia hết cho 3. Hỏi  là chữ số nào?
	0.5

	18
	

 chia hết cho 5 nên  là chữ số 5.


chia hết cho 3 nên  chia hết cho 3 (*).



 chia hết cho 4 nên  là chữ số 12, 24 hoặc 32 (**). Vậy  là chữ số 2 hoặc 4.
	0.25

	
	

Nếu  là chữ số 2 thì .

Do (*) nên  là chữ số 2 hoặc 5 (Vô lý).


Do đó  là chữ số 4 thì  là chữ số 2 (do (**)).


Hơn nữa  nên  là chữ số 3.

Vậy  là chữ số 1.
	0.25



image4.wmf
715

3.9

27


image48.wmf
257

RSTTT

++=++=+


oleObject50.bin

image49.wmf
T


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image50.wmf
Q


oleObject53.bin

image51.wmf
459

RSTTT

++=++=+


oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject4.bin

image52.wmf
P


oleObject56.bin

image5.wmf
2202122021

444

777

+

æöæöæö

×=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject5.bin

image6.wmf
2023

4

7

æö

=

ç÷

èø


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

15

72

715

3

3.3

3.9

273

=


oleObject7.bin

image8.wmf
73037

34

33

3.33

3

33

===


oleObject8.bin

image9.wmf
123

354

-+


oleObject9.bin

image10.wmf
2

1245

12

4334

éù

-

æö

-×+-

êú

ç÷

èø

êú

ëû


oleObject10.bin

image11.wmf
123202445

354606060

-+=-+


oleObject11.bin

image12.wmf
445

6060

-

=+


oleObject12.bin

image13.wmf
41

60

=


oleObject13.bin

image14.wmf
22

1245925

121

4334434

éùéù

-

æöæö

-×+-=-×-

êúêú

ç÷ç÷

èøèø

êúêú

ëûëû


oleObject14.bin

image15.wmf
2

9259455

1111

4344944

éù

æöéùéù

=-×-=-×-=--

êú

ç÷

êúêú

èøëûëû

êú

ëû


oleObject15.bin

image16.wmf
555

1111

444

éù

=--=-+=

êú

ëû


oleObject16.bin

image17.wmf
.

ABCMNP


oleObject17.bin

image18.wmf
MNP


oleObject18.bin

image1.wmf
0,5

-


image19.wmf
P


oleObject19.bin

image20.png




image21.wmf
AB


oleObject20.bin

image22.wmf
ABC


oleObject21.bin

image23.wmf
MNP


oleObject22.bin

image24.wmf
ACPM


oleObject1.bin

oleObject23.bin

image25.wmf
PNBC


oleObject24.bin

image26.wmf
MNBA


oleObject25.bin

image27.wmf
AB


oleObject26.bin

image28.wmf
MN


oleObject27.bin

image29.wmf
(

)

34512cm

++=


image2.wmf
4

3


oleObject28.bin

image30.wmf
(

)

2

12.672cm

=


oleObject29.bin

image31.wmf
(

)

2

1

346

2

cm

××=


oleObject30.bin

image32.wmf
(

)

3

6.636cm

=


oleObject31.bin

image33.wmf
·

80

xOy

=°


oleObject32.bin

image34.wmf
Oz


oleObject2.bin

oleObject33.bin

image35.wmf
xOy


oleObject34.bin

image36.wmf
xOz


oleObject35.bin

image37.png




image38.wmf
·

·

80

40

22

xOy

xOz

°

===°


oleObject36.bin

image39.wmf
PQRST


oleObject37.bin

image3.wmf
22021

44

77

æöæö

×

ç÷ç÷

èøèø


image40.wmf
PQR


oleObject38.bin

image41.wmf
QRS


oleObject39.bin

image42.wmf
RST


oleObject40.bin

image43.wmf
P


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image44.wmf
S


oleObject3.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

image45.wmf
RST

++


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image46.wmf
QR


oleObject47.bin

image47.wmf
R


oleObject48.bin

oleObject49.bin

